
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ÔN LUYỆN THÁNG 7/ 2025
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 30/6/2025 -> 25/7/2025)

Lớp: 5T1
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC TUẦN

TT Tuần Số tuần Thời gian Giáo viên phụ trách Ghi chú điều chỉnh 
(Nếu có)

1 Tuần 1 01 30/ 6/ 2025 – 4/ 7/ 2025 Lê Thị Hiên
2 Tuần 2 01 7/ 7/ 2025– 11/ 7/ 2025 Bùi Thị Thư
3 Tuần 3 01 14/ 7/ 2025– 18/ 7/ 2025 Lê Thị Hiên
4 Tuần 4 01 21/ 7/ 2025– 25/ 7/ 2025 Bùi Thị Thư

II. KHUNG KẾ HOẠCH THÁNG

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1

Đón trẻ - Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình lớp học, cô giáo, làm quen với trẻ
- Nhắc nhở trẻ lễ giáo khi đến lớp
- Nhắc trẻ 1 số kĩ năng tự phục vụ: cất đồ dùng cá nhân, tự thao tác vệ sinh và đi vệ sinh, cất dọn đồ 
dùng đồ chơi đúng nơi quy định
- Rèn nề nêp trẻ
- Nghe hát: Em vui tới trường, vui tới trường, em yêu trường em, trạng tí.

2

Thể dục sáng * Khởi động: Trẻ đi theo đội hình vòng tròn , kết hợp các kiểu đi: Kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy 
nhanh, chạy chậm. Sau đó về đội hình 3 hàng tập TDBS 
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “ Trường chúng cháy là trường Mầm non” (T1,3), “Mùa 
hè đến” (T2,4)
- HH: Thổi bóng bay 
- Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bật: Bật tách khép chân



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

   - TCVĐ: Mèo đuổi chuột (N1) ; Cáo và Thỏ (N2);  Dung dăng dung dẻ (N3), Hóa đá(T4)
* Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân
Ngày 30 /6/2025 Ngày 1 /7/2025 Ngày 2 /7/2025 Ngày 3 /7/2025 Ngày 4 /7/2025

Tuần 1

PTNN
Ôn thơ: Em yêu 
nhà em

PTTTM
Ôn KN vẽ: Vẽ 
thuyền buồm

PTTC
Ôn KN: Đi trên 
vạch kẻ thẳng 

trên sàn

PTTM
Ôn KN máu: 

Đêm qua em mơ 
gặp bác Hồ

PTNT
Ôn luyện: Tạo 
nhóm có số 
lượng trong 
phạm vi 4, nhận 
biết số 4 

Ngày 7 /7/2025 Ngày 8 /7/2025 Ngày 9 /7/2025 Ngày 10 /7/2025 Ngày 11 /7/2025

Tuần 2

PTNN
Ôn truyện: Ba 
chú heo con

PTTC
Ôn KN: Bò bằng 

bàn tay và bàn 
chân giữa 2 

đường kẻ rộng 
40cm, dài 3-4m

PTTM
Ôn KNVĐ vỗ tay 
theo TTC: Mùa 
hè đến

PTNT
Ôn sắp xếp theo 
quy tắc ABC

PTTM
Ôn vẽ theo ý 

thích

Ngày 14 /7/2025 Ngày 15 /7/2025 Ngày 16 /7/2025 Ngày 17 /7/2025 Ngày 18 /7/2025

Tuần 3

PTTM
Ôn KNCH: Em 
đi qua ngã tư 
đường phố

PTTCKNXH
Ôn nhận biết cảm 
xúc của bé

PTTC
Ôn KN: Bò trong 
đường zic zăc qua 
5 điểm, mỗi điểm 

cách nhau 2m

PTTM
Ôn KN: Cắt dán 
đám mây

PTNT
Ôn luyện:  So 

sánh sánh chiều 
cao của 2 đối 

tượng

3

Hoạt 
động 
học

Tuần 4 Ngày 21 /7/2025 Ngày 22 /7/2025 Ngày 23 /7/2025 Ngày 24 /7/2025 Ngày 25 /7/2025



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

PTTM
Ôn kĩ VĐTN: 
Nhà của tôi

PTTC
Ôn thực phẩm 
giàu chất vitamin 
và muối khoáng

PTTM
Ôn KN nặn: Nặn 

trống hội

PTNN
Ôn bài dd: Mau 
mau dạy thôi

PTNT
Ôn KN: Đo 

dung tích bằng 
một đơn vị đo

Ngày 30 /6/2025 Ngày 1 /7/2025 Ngày 2 /7/2025 Ngày 3 /7/2025 Ngày 4 /7/2025

Tuần 1

- Quan sát bếp 
ăn
-TC: Thả đỉa ba 
ba
- Chơi tự do vơi 
các đồ chơi: Mo 
cau, guốc mộc, 

- Quan sát vườn 
cổ tích
- TC: Bịt Mắt bắt 
de
- Chơi tự do vơi 
các đồ chơi: Mo 
cau, guốc mộc, …

- Chơi Quan sát 
bầu trời thời tiết tự 
do
- TC: Ếch nhảy
- Chơi tự do

- Tham quan các 
khu vực của 
trường
- TC: Thả đỉa ba 
ba
- Chơi tự do

- Trò chuyện về 
đồ chơi ngoài trời 
trong trường mầm 
non
- TC: Ếch nhảy

- Chơi tự do

Ngày 7 /7/2025 Ngày 8 /7/2025 Ngày 9 /7/2025 Ngày 10 /7/2025 Ngày 11 /7/2025

Tuần 2

- Quan sát bầu 
trời, thời tiêt.
- TC: Chi chi 
chành chành

- Chơi tự do

- Trò chuyện về 
cách ăn mặc phù 
hợp với thời tiết
- TC: Kéo co

- Chơi tự do

- Quan sát bầu 
trời, thời tiết
- TC: Tập tầm vông
- Chơi tự do vơi 
các đồ chơi: Mo 
cau, guốc mộc, 

- Quan sát cây 
xoài
- TC: Thả đỉa ba 
ba

- Chơi tự do

- Trò chuyện về 
khu vực nguy 
hiểm
- TC: Mèo đuổi 
chuột

- Chơi tự do
Ngày 14 /7/2025 Ngày 15 /7/2025 Ngày 16 /7/2025 Ngày 17 /7/2025 Ngày 18 /7/2025

4

HĐNT

Tuần 3

- Quan sát tranh 
mảng tường
- TCVĐ: Bịt mắt 
đánh trống

- Quan sát, trò 
chuyện cảm nhận 
đặc điểm của mùa 
hè

- Quan sát thảo 
luận khu vực 
không an toàn- an 
toàn trong trường - 

- Cho trẻ thăm 
quan và trò chuyện 
về những nơi nguy 
hiểm

Quan sát tranh 
ảnh về 1 số hành 
động nguy hiểm 
và trò chuyện, 
nêu ý kiến, nhận 



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do - Trò chơi:Xi bô 
khoai
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt…

TCVĐ: Thi lấy 
bóng
- Chơi tự do

- TCVĐ: Thi lấy 
bóng
- Chơi tự do vơi 
các đồ chơi: Mo 
cau, guốc mộc, 
…

biết và phòng 
tránh  những 
hành động, những 
nơi gây nguy 
hiểm
- Trò chơi: Thả 
đỉa ba ba
- Chơi tự chọn: 
Đu quay, cầu 
trượt…

Ngày 21 /7/2025 Ngày 22 /7/2025 Ngày 23 /7/2025 Ngày 24 /7/2025 Ngày 25 /7/2025

Tuần 4

- Quan sát, trò 
chuyện về các 
loại đồ chơi trên 
sân trường và đặc 
điểm của chúng
- TCVĐ: Chi chi 
chành chành
- Chơi tự chọn với 
các đồ chơi ngoài 
trời

 - Quan sát bầu trời 
thời tiết và dạy trẻ 
cách lựa chọn trang 
phục phù hợp với 
thời tiết mùa hè 
- - TCDG: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt…

Vẽ tự do về truong 
mầm non bằng phấn 
trên sân trường
- TCVĐ: Thi lấy 
bóng
- Chơi tự chọn với 
các đồ chơi ném 
bowling, bóng rổ…

 - Quan sát xe máy
- TCDG: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn với 
các đồ chơi làm đá 
cầu, đá bóng…

- Quan sát cây 
trong vườn
- TCVĐ: Đá cầu 
giấy
- Chơi tự chọn: Đi 
dép đôi, đá cầu, 
nhảy dây, đu quay, 
cầu trượt…

5 HĐ góc

1. Góc phân vai: 
- Nấu ăn, bế em, bán hàng, bác sĩ
2. Góc học tập
- Câu cá, Gắn đúng số lượng, ô ăn qua, boing...
3. Góc xây dựng
- Trẻ vào góc chơi xây bãi biển, xây ngôi nhà của bé.



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

4. Góc nghệ thuật
- Trẻ tô, vẽ, nặn, xé dán,..... về chủ đề ôn luyện
- Trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu,....
5. Góc kể chuyện
- Kể chuyện theo tranh
- Xem sách tranh chuyện về chủ đề trường MN, bản thân, gia đình.

6

Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nhận biết kí hiệu khăn mặt, ca uống nước.
- Làm quen với thao tác  rửa tay,lau mặt dưới sự hướng dẫn của cô giáo
- Cùng trò chuyện về các món ăn trong ngày.
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa.
- Rèn luyện cho trẻ thói quen ăn uống tốt, ăn từ tốn, không làm rơi vãi thức ăn, vệ sinh sau khi ăn.
Ngày 30 /6/2025 Ngày 1 /7/2025 Ngày 2 /7/2025 Ngày 3 /7/2025 Ngày 4 /7/2025

Tuần 1

- Ôn phân loại 
đồ chơi  trong 
trường lớp MN 
theo 1-2 dấu 
hiệu
- Vệ sinh trả trẻ

- Kể truyện cho trẻ 
nghe “Bác Thợ xây 
vui tính”
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Vẽ theo ý thích 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Trò chuyện, 
thực hành cách 
sắp xếp góc chơi
- Nêu gương cuối 
tuần
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Giới thiệu các 
góc chơi
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 7 /7/2025 Ngày 8 /7/2025 Ngày 9 /7/2025 Ngày 10 /7/2025 Ngày 11 /7/2025
7

HĐ 
chiều

Tuần 2

- Ôn gọi tên khối 
 - Nêu gương 
cuối ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ôn thơ: Yêu mẹ
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Xem video: KN 
thoát hiểm khi có 
cháy
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Cho trẻ chơi 
góc nấu ăn thực 
hành vắt nước 
cam
- Nêu gương cuối 
tngày

- Trò chuyện, 
thực hành cách 
sắp xếp góc chơi
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ



Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 14 /7/2025 Ngày 15 /7/2025 Ngày 16 /7/2025 Ngày 17 /7/2025 Ngày 18 /7/2025

Tuần 3

- Ôn KN: Gấp 
quạt giấy
 - Nêu gương 
cuối ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Ôn luyện nhận 
biết nhóm thực 
phẩm dinh dưỡng
- Nêu gương ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Ôn luyện cách 
rửa mặt
- Nêu gương cuối 
tuần
- Vệ sinh trả trẻ

- Hướng dẫn trẻ 
cách đọc từ trên 
xuống dưới từ 
trái sang phải 
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Ôn đồng dao: 
Con kiến mà leo 
cành đa
 - Nêu gương 
cuối ngày
- Vệ sinh trả trẻ

Ngày 21 /7/2025 Ngày 22 /7/2025 Ngày 23 /7/2025 Ngày 24 /7/2025 Ngày 25 /7/2025

Tuần 4

- Đọc truyện cho 
trẻ nghe " Gấu 
con và bác sĩ 
Thỏ" 
- Nêu gương 
cuối ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Ôn KN: Vất rác 
đúng nơi quy định
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Ôn bài hát “Em 
vui tới trường”
- Nêu gương cuối 
tuần

- Xem truyện: Bi 
Bo Bô về an toàn 
giao thông
- Nêu gương 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ

- Lau giá góc đồ 
chơi và vệ sinh 
lớp cùng cô
- Nêu gương cuối 
ngày
- Vệ sinh trả trẻ



BGH duyệt Giáo viên thực hiện
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